
ST
T

Số Chứng 
chỉ

QĐ Họ và tên
Năm sinh

Số 
CMND/hộ 
chiếu/thẻ

Ngày cấp Nơi cấp Quốc tịch
Cơ sở đào 

tạo
Hệ đào tạo

Trình độ 
chuyên môn

Lĩnh vực cấp 1
Hạng 
cấp 1

Thời hạn 1 Lĩnh vực cấp2
Hạng 
cấp 2

Thời hạn 2 Lĩnh vực cấp 3
Hạng 
cấp 3

Thời hạn 3
Lĩnh vực cấp 

4
Hạng 
cấp 4

Thời hạn 4 Lĩnh vực cấp 5
Hạng 
cấp 5

Thời hạn 5
Lĩnh vực 

cấp 6
Hạng cấp 6 Thời hạn 6

1
DON-

00108386

Ban hành kèm theo 
Quyết định số 215/QĐ-
SXD ngày 10/11/2020.

Phan Cảnh 
Hoàng Lâm

05/03/1985 341219243 17/7/2012 
Công an Đồng 

Tháp
Việt Nam

Đại học 
Lương Thế 

Vinh
Chính quy

KS Kỹ thuật 
XD

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình dân 
dụng

III
Từ: 10/11/2020
đến: 10/11/2025

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

Hạ tầng kỹ thuật: 
Tuyến thoát nước

III
Từ: 10/11/2020
đến: 10/11/2025

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 
giao thông: Đường bộ

III
Từ: 10/11/2020
đến: 10/11/2025

2
DON-

00108387

Ban hành kèm theo 
Quyết định số 215/QĐ-
SXD ngày 10/11/2020.

Lê Quốc 
Tuấn

17/02/1992 241193796 22/11/2009
Công an Đăk 

Lăk
Việt Nam

Đại học Lạc 
Hồng

Chính quy
 KS Công 

nghệ kỹ thuật 
CTXD

Thiết kế kết cấu 
công trình dân 
dụng và công 

nghiệp

III
Từ: 10/11/2020
đến: 10/11/2025

Định giá xây dựng III
Từ: 10/11/2020
đến: 10/11/2025

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

dân dụng và công 
nghiệp 

III
Từ: 10/11/2020
đến: 10/11/2025

3
DON-

00108388

Ban hành kèm theo 
Quyết định số 215/QĐ-
SXD ngày 10/11/2020. Hồ Minh Huy 04/02/1989 271881121 18/11/2014

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam
Đại học Dân 

Lập Văn 
Lang

Chính quy
KS XD 
DD&CN

Định giá xây 
dựng

II
Từ: 10/11/2020
đến: 10/11/2025

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

dân dụng
II

Từ: 10/11/2020
đến: 10/11/2025

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

công nghiệp: có k/cấu 
dạng nhà

II
Từ: 10/11/2020
đến: 10/11/2025

4
DON-

00108389

Ban hành kèm theo 
Quyết định số 215/QĐ-
SXD ngày 10/11/2020.

Nguyễn 
Giang Ninh

25/08/1968 271746956 24/11/2011
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Đại học Lạc 
Hồng

Chính quy
KS XD 
DD&CN

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình dân 
dụng

II
Từ: 10/11/2020
đến: 10/11/2025

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

công nghiệp: có 
k/cấu dạng nhà

II
Từ: 10/11/2020
đến: 10/11/2025

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

Hạ tầng kỹ thuật: 
Tuyến cấp- thoát 
nước; chiếu sáng 

công cộng

III
Từ: 10/11/2020
đến: 10/11/2025

5
DON-

00108390

Ban hành kèm theo 
Quyết định số 215/QĐ-
SXD ngày 10/11/2020.

Nguyễn Duy 
Hùng

11/07/1992 241196977 29/06/2007
Công an Đăk 

Lăk
Việt Nam

Đại học Lạc 
Hồng

Chính quy
 KS Công 

nghệ kỹ thuật 
CTXD

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình dân 
dụng và công 

nghiệp

III
Từ: 10/11/2020
đến: 10/11/2025

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

Hạ tầng kỹ thuật: 
Tuyến cấp- thoát 
nước; chiếu sáng 

công cộng

III
Từ: 10/11/2020
đến: 10/11/2025

6
DON-

00108391

Ban hành kèm theo 
Quyết định số 215/QĐ-
SXD ngày 10/11/2020.

Nguyễn 
Công Đức

08/02/1991 272146241 25/02/2020
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Đại học Lạc 
Hồng

Chính quy
KS XD 
DD&CN

Thiết kế kết cấu 
công trình dân 
dụng và công 

nghiệp

III
Từ: 10/11/2020
đến: 10/11/2025

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

dân dụng và công 
nghiệp

III
Từ: 10/11/2020
đến: 10/11/2025

7
DON-

00047469

Cấp lần đầu:  Theo 
Quyết định số 171/QĐ-
SXD ngày 25/12/2018.
Bổ sung lần 1: Theo 
Quyết định số 21/QĐ-
SXD ngày 23/01/2019
Bổ sung lần 2: Theo 

Quyết định số 250/QĐ-
SXD ngày 17/12/2019
Bổ sung lần 3: Theo 
Quyết định số 17/QĐ-
SXD ngày 03/02/2020
Bổ sung lần 4: Theo 

Quyết định số 215/QĐ-
SXD ngày 10/11/2020.

Nguyễn 
Đình Cường

28/10/1992 187178465 24/01/2015
Công an Nghệ 

An 
Việt Nam

Đại học Lạc 
Hồng

Chính quy
 KS Công 

nghệ kỹ thuật 
CTXD

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình giao 
thông: Đường bộ

III
Từ: 02/01/2019
đến: 02/01/2024

Thiết kế kết cấu công 
trình giao thông: 

Đường bộ
III

Từ: 30/01/2019
đến: 02/01/2024

Khảo sát địa hình III
Từ: 17/12/2019
đến: 02/01/2024

Định giá xây 
dựng

III
Từ: 03/02/2020
đến: 02/01/2024

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình 
Giao thông: 

Đường bộ

II

Từ: 
10/11/2020

đến: 
02/01/2024

Giám sát 
công tác xây 
dựng công 
trình Giao 
thông: Cầu 
đường bộ

III
Từ: 10/11/2020
đến: 02/01/2024

8
DON-

00108392

Ban hành kèm theo 
Quyết định số 215/QĐ-
SXD ngày 10/11/2020. Hồ Văn Vũ 15/02/1992 221329275 10/10/2016

Công an Phú 
Yên

Việt Nam
Đại Học Lạc 

Hồng
Chính quy

 KS Công 
nghệ kỹ thuật 

CTXD

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình dân 
dụng và công 

nghiệp

III
Từ: 10/11/2020
đến: 10/11/2025

9
DON-

00020784

Cấp lần đầu:  Theo 
Quyết định số 27/QĐ-
SXD ngày 16/03/2018.
Bổ sung lần 1: Theo 

Quyết định số 215/QĐ-
SXD ngày 10/11/2020.

Lê Văn Ngọc 29/09/1968 272118349 18/07/2007
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Đại học Mở 
Bán công 
TPHCM

Tập trung KS Xây dựng

Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 
công trình dân 

dụng

II
Từ: 22/03/2018
đến: 22/03/2023

Định giá xây dựng II
Từ: 22/03/2018
đến: 22/03/2023

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

dân dụng
II

Từ: 10/11/2020
đến: 22/03/2023

Giám sát 
công tác xây 
dựng công 
trình công 
nghiệp; Hạ 

tầng kỹ thuật 
(tuyến cấp - 
thoát nước)

III
Từ: 10/11/2020
đến: 22/03/2023

10
DON-

00030516

Cấp lần đầu:  Theo 
Quyết định số 100/QĐ-
SXD ngày 10/07/2018.
Bổ sung lần 1: Theo 

Quyết định số 215/QĐ-
SXD ngày 10/11/2020.

Đào Đình 
Cường

28/11/1981 271549149 01/03/2007
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Đại học Kiến 
trúc TPHCM

Vừa làm 
vừa học

KS Kỹ thuật 
XD

Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 
công trình dân 

dụng

II
Từ: 20/07/2018
đến: 20/07/2023

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

dân dụng
III

Từ: 10/11/2020
đến: 20/07/2023

11
DON-

00032421

Cấp lần đầu:  Theo 
Quyết định số 109/QĐ-
SXD ngày 25/07/2018.
Bổ sung lần 1: Theo 

Quyết định số 215/QĐ-
SXD ngày 10/11/2020.

Vũ Khánh 
Toàn

26/8/1985 272804193 31/12/2015 
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Đại học 
Thủy lợi

Chính quy
KS KT CSHT 

(Cấp thoát 
nước)

Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 
công trình Hạ 
tầng kỹ thuật

III
Từ: 01/08/2018
đến: 01/08/2023

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng công trình 

Hạ tầng kỹ thuật: 
Thoát nước

II
Từ: 10/11/2020
đến: 01/08/2023

12
DON-

00108393

Ban hành kèm theo 
Quyết định số 215/QĐ-
SXD ngày 10/11/2020. Hồ Duy Linh 24/04/1992 221367007 07/02/2018

Công an Phú 
Yên

Việt Nam
Đại học Xây 
dựng Miền 

Trung
Chính quy

Trung cấp 
XD DD&CN

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình dân 
dụng

III
Từ: 10/11/2020
đến: 10/11/2025

13
DON-

00108394

Ban hành kèm theo 
Quyết định số 215/QĐ-
SXD ngày 10/11/2020.

Nguyễn 
Ngọc Thắng

29/09/1983
05208300041

8
22/02/2019 

Cục CS QLHC 
về TTXH

Việt Nam
Đại học Dân 

Lập Văn 
Lang

Chính quy
KS XD 
DD&CN

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình dân 
dụng

III
Từ: 10/11/2020
đến: 10/11/2025

14
DON-

00108395

Ban hành kèm theo 
Quyết định số 215/QĐ-
SXD ngày 10/11/2020.

Lê Thành 
Luân

03/03/1989
07708900378

2
10/07/2005   

Cục CS QLHC 
về TTXH

Việt Nam
Đại  học Bà 
Rịa- Vũng 

Tàu
Chính quy

 KS Công 
nghệ kỹ thuật 

CTXD

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình dân 
dụng

II
Từ: 10/11/2020
đến: 10/11/2025

15
DON-

00108396

Ban hành kèm theo 
Quyết định số 215/QĐ-
SXD ngày 10/11/2020.

Đoàn Lê 
Hoàng Lợi

10/02/1993 273458462 09/07/2008 
Công an Bà 
Rịa – Vũng 

Tàu
Việt Nam

Đại học 
Công nghệ 

TPHCM
Chính quy

Kỹ sư Kỹ 
thuật CTXD

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình dân 
dụng

III
Từ: 10/11/2020
đến: 10/11/2025

16
DON-

00108397

Ban hành kèm theo 
Quyết định số 215/QĐ-
SXD ngày 10/11/2020.

Đặng Quốc 
Việt

15/10/1994 272376468 03/06/2019
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Đại Học Lạc 
Hồng

Chính quy
KS CNKT 

CTXD

Thiết kế kết cấu 
công trình dân 
dụng và công 

nghiệp

III
Từ: 10/11/2020
đến: 10/11/2025

Giám sát công tác 
xây dựng công trình 

dân dụng và công 
nghiệp 

III
Từ: 10/11/2020
đến: 10/11/2025
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